
Tuần 19 (Từ ngày 20/01 đến ngày 24/01/2025) Lớp 5A5

Thứ/
ngày

Buổi
học

Tiết
theo
TKB

Tiết
thứ
theo
PPCT

Môn
(Phân môn) Tên bài Đồ dùng

Hai
20/01

Sáng

1 55 HĐTN

- Sơ kết thi đua tuần 18, triển khai kế
hoạch tuần 19
- Tham gia tìm hiểu và cam kết thực hiện
vệ sinh ATTP
- Chủ điểm: Tìm hiểu văn hoá ngày Tết cổ
truyền - Mùa xuân tình bạn

2 37 Tiếng Anh LK Unit 6 - Part 2
3 127 Tiếng Việt Đọc: Tiếng hát của người đá BGĐT

4 91 Toán
Bài 36: Tỉ số. Tỉ số phần trăm
Tiết 1: Khám phá, Hoạt động - trang 4, 5,
6

BGĐT
Bảng phụ

Chiều

5 128 Tiếng Việt Luyện từ và câu: Câu đơn và câu ghép
BGĐT

Bảng phụ
6 73 Tiếng Anh Unit 7: Sports - Lesson 2

7 55 Bổ trợ văn hoá Luyện tập về tỉ số và tỉ số phần trăm
BGĐT

Bảng phụ

Ba
21/01

Sáng

1 129 Tiếng Việt Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn tả người
BGĐT

Bảng phụ
2 37 GDTC Bài tập rèn luyện kĩ năng lộn xuôi (tiết 5)

3 19 Âm nhạc - Lí thuyết âm nhạc: nhịp 3/4
- Đọc nhạc: Bài số 3

4 92 Toán Bài 36: Tỉ số. Tỉ số phần trăm
Tiết 2: Luyện tập - trang 6, 7

BGĐT
Bảng phụ

Chiều

5 37 Lịch sử - Địa lí Triều Nguyễn (tiết 2) BGĐT
6 19 Đạo đức Bài 5: Bảo vệ môi trường sống (tiết 3) BGĐT
7 19 Tin học Cấu trúc tuần tự
8 38 Tiếng Anh LK Unit 6 - Part 2

Tư
22/01

Sáng

1 93 Toán
Bài 37: Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng
Tiết 1: Khám phá, Hoạt động - trang 8, 9,
10

BGĐT
Bảng phụ

2 19 Mĩ thuật Thiếu nhi thế giới với hoà bình (tiết 1)

3 130 Tiếng Việt
Đọc: Khúc hát ru những em bé lớn trên
lưng mẹ
Luyện tập theo văn bản đọc (tiết 1)
*Giáo dục QPAN: Tình quân dân

BGĐT
Bảng phụ

4 131 Tiếng Việt
Đọc: Khúc hát ru những em bé lớn trên
lưng mẹ
Luyện tập theo văn bản đọc (tiết 2)

BGĐT
Bảng phụ

Chiều

5 37 Khoa học Bài 17: Ôn tập chủ đề Thực vật và động
vật BGĐT

6 38 Lịch sử - Địa lí Triều Nguyễn (tiết 3) BGĐT

7 56 Bổ trợ văn hoá Luyện tập về câu đơn, câu ghép
BGĐT

Bảng phụ
8 74 Tiếng Anh Unit 7: Sports - Lesson 2

Năm Sáng 1 19 Toán - Tiếng Anh Triangle and its area
(Hình tam giác và diện tích hình tam giác)



23/01 2 94 Toán Bài 37: Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng
Tiết 2: Luyện tập - trang 10, 11

BGĐT
Bảng phụ

3 75 Tiếng Anh Unit 7: Sports - Lesson 3

4 132 Tiếng Việt Viết: Viết mở bài và kết bài cho bài văn tả
người

BGĐT
Bảng phụ

Chiều

5 19 Công nghệ Bài 7: Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng
pin (tiết 1)

BGĐT

7 19 Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện

8 56 HĐTN Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Gia đình
là tổ ấm BGĐT

Sáu
24/01

Sáng

1 133 Tiếng Việt Đọc mở rộng BGĐT

2 95 Toán
Bài 38: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số
của hai số đó
Tiết 1: Khám phá, Hoạt động - trang 12,
13

BGĐT
Bảng phụ

3 58 Khoa học Bài 18: Vi khuẩn xung quanh chúng ta
(tiết 1) BGĐT

4 76 Tiếng Anh Unit 7: Sports - Lesson 3

Chiều

5 57 Bổ trợ văn hoá Luyện tập về tỉ lệ bản đồ và ứng dụng
BGĐT

Bảng phụ
6 38 GDTC Bài tập rèn luyện kĩ năng lộn xuôi (tiết 6)

7 57 HĐTN

- Sinh hoạt lớp: Vun đắp tình cảm gia
đình
- Phòng tránh TNTT do ngạt, tắc đường
thở

BGĐT
Tài liệu

Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 24
Số lượt sử dụng BGĐT: 23

Phó Hiệu trưởng

Đào Thị Minh Hạnh

Ngày 07 tháng 01 năm 2025
Tổ trưởng

Nguyễn Thị Hoà


